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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự. 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 10 – ĐÀ NẴNG 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Võ Thị Tám. 

Thư ký phiên họp: Bà Võ Thị Thanh Bình - Thư ký Tòa án nhân dân Khu vực 

10 – Đà Nẵng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 10 – Đà Nẵng tham gia phiên họp: 

Bà Đỗ Thị Thương - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 9 năm 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 10 – Đà 

Nẵng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

số 77/2025/TLST-VDS ngày 20 tháng 8 năm 2025 về yêu cầu “Tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 06/2025/QĐPH-

ST ngày 15 tháng 9 năm 2025 gồm những người tham gia tố tụng sau đây:. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị Ngọc L, sinh năm 

1981. Căn cước công dân số 049181006944, do Cục trưởng cục CSQLHC về 

TTXH cấp ngày 09/8/2021. 

Địa chỉ: khối phố La Thọ 3, phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng. 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1944. Căn cước công dân số 049144003681, do 

Cục trưởng cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 16/9/2021. 

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Ph, sinh năm 1970. Căn cước công dân số 

049170015857, do Cục trưởng cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 31/8/2021. 

- Bà Nguyễn Thị Ngọc L1, sinh năm 1971. Căn cước công dân số 

0049171008037, do Cục trưởng cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 27/6/2021. 

- Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1978. Căn cước công dân số 049078023885, do 

Cục trưởng cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 31/8/2021. 

Cùng địa chỉ: khối phố Quang Phường, phường Điện Bàn Bắc, TP. Đà Nẵng.  

- Ông Nguyễn Văn A, sinh năm 1975. Căn cước công dân số 049075000432, 

do Cục trưởng cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 27/3/2023. 

Địa chỉ: 54 đường số 4, ấp 23, xã Bà Điểm, thành phố Hồ Chí Minh. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên họp. 
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NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

 Tại đơn yêu cầu ngày 19/8/2025 và tại phiên họp, bà Nguyễn Thị Ngọc L 

trình bày:  

Mẹ bà là Nguyễn Thị N, sinh năm 1944. Ông bà ngoại của bà là ông Nguyễn 

Trợ (chết năm 1998) và Nguyễn Thị Hiên (chết năm 2015). Mẹ bà có chồng là 

Nguyễn Cận (chết năm 2019), trong quá trình chung sống cha mẹ bà là ông 

Nguyễn Cận và bà Nguyễn Thị N sinh được 6 người con: Nguyễn Thị Ngọc Ph, 

Nguyễn Thị Ngọc L1, Nguyễn Thị Mỹ Hoa (chết năm 2025, bà Hoa không có 

chồng, không có con), Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị Ngọc L. Từ 

nhỏ đến lớn mẹ bà sức khoẻ bình thường, minh mẫn. Từ năm 2023 đến hiện tại, mẹ 

bà bắt đầu có biểu hiện nhớ nhớ quên quên, không nhận biết được người thân, 

không biết ai là ai cả, hay cười và nói nhảm một mình, không tự ăn uống, sinh hoạt 

được mà phải có người nhà chăm sóc. Do đó bà yêu cầu Tòa án tuyên bố mẹ bà 

Nguyễn Thị N mất năng lực hành vi dân sự để bà bổ sung hồ sơ giấy tờ, làm thừa 

kế cho bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa.   

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Nguyễn Thị Ngọc Ph, Nguyễn Thị 

Ngọc L1, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn A đồng ý với yêu cầu khởi kiện của bà 

Nguyễn Thị Ngọc L. 

Ý kiến của kiểm sát viên:  

- Về thủ tục tố tụng: Tòa án nhân dân Khu vực 10 – Đà Nẵng thụ lý đúng 

thẩm quyền. Thẩm phán được phân công giải quyết việc dân sự đã thực hiện các 

thủ tục tố tụng theo đúng quy định của pháp luật; thời hạn chuẩn bị giải quyết, việc 

chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu đúng thời hạn. Thẩm phán và thư ký 

phiên họp thực hiện các hoạt động tố tụng tại phiên họp đúng quy định. Các đương 

sự chấp hành đúng và đầy đủ các thủ tục tố tụng, thực hiện nghĩa vụ theo đúng quy 

định.  

- Về nội dung: Theo Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu của 

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền Trung thì bà Nguyễn Thị N: “Thời điểm 

hiện tại, theo tiêu chuẩn y học: Mất trí trong bệnh Alzheimer, khởi phát muộn, mức 

độ nặng (F00.1 – ICD-10). Về năng lực hành vi dân sự: Mất năng lực hành vi dân 

sự.” 

 Vì vậy đề nghị chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Ngọc L, tuyên bố bà 

Nguyễn Thị N là người mất năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân Khu vực 10 – Đà Nẵng nhận định:  

Lời trình bày của bà Nguyễn Thị Ngọc L tại phiên họp phù hợp với các chứng 

cứ khác có cơ sở xác định: Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1944 có cha mẹ là ông 

Nguyễn Trợ (chết năm 1998) và Nguyễn Thị Hiên (chết năm 2015), có chồng là 

Nguyễn Cận (chết năm 2019). Trong quá trình chung sống vợ chồng bà sinh được 

6 người con : Nguyễn Thị Ngọc Ph, Nguyễn Thị Ngọc L1, Nguyễn Thị Mỹ Hoa 

(chết năm 2025, bà Hoa không có chồng, không có con), Nguyễn Văn A, Nguyễn 

Văn T và Nguyễn Thị Ngọc L. Từ nhỏ đến lớn bà Nữ sức khoẻ bình thường, minh 
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mẫn. Từ năm 2023 đến hiện tại, bà Nữ bắt đầu có biểu hiện nhớ nhớ quên quên, 

không nhận biết được người thân và mọi người xung quanh, hay cười vô cớ và nói 

nhảm một mình, không tự ăn uống được, sinh hoạt được mà phải có người nhà 

chăm sóc. 

Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 1636/KLGĐ ngày 

12/9/2025 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung đã kết luận bà 

Nguyễn Thị N: “Thời điểm hiện tại, theo tiêu chuẩn y học: Mất trí trong bệnh 

Alzheimer, khởi phát muộn, mức độ nặng (F00.1 – ICD-10). Về năng lực hành vi 

dân sự: Mất năng lực hành vi dân sự.” 

Do đó có cơ sở chấp nhận đơn yêu cầu của bà Nguyễn Thị Ngọc L về việc 

tuyên bố bà Nguyễn Thị N là người mất năng lực hành vi dân sự.  

Bà Nguyễn Thị Ngọc L phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự theo quy định.  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015, Căn cứ Điều 372, Điều 376, Điều 

377, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự; Căn cứ khoản 1 Điều 36 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về Án phí, lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Ngọc L:  

Tuyên bố bà Nguyễn Thị N, sinh ngày 01/01/1944. Căn cước công dân số 

049144003681, do Cục trưởng cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 16/9/2021; Địa 

chỉ: khối phố Quang Phường, phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng là người 

mất năng lực hành vi dân sự.  

Về lệ phí: Bà Nguyễn Thị Ngọc L phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự sơ 

thẩm số tiền 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng), được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí 

300.000đ bà Long đã nộp theo biên lai thu số 1919 ngày 19/8/2025 của Thi hành 

án dân sự Thành phố Đà Nẵng.  

Các đương sự có mặt tại phiên họp có quyền kháng cáo quyết định giải quyết 

việc dân sự trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Toà án ra quyết định (ngày 

25/9/2025). Các đương sự vắng mặt tại phiên họp có quyền kháng cáo quyết định 

giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải 

quyết việc dân sự hoặc kể từ ngày quyết định được thông báo, niêm yết. Viện kiểm 

sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định trong thời hạn 10 ngày, 

Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị quyết định trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định.   

  

Nơi nhận:                                             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP                                                                                                    
- VKSND Khu vực 10 – Đà Nẵng. 

- UBND P. Điện Bàn Bắc, TP. Đà Nẵng. 

- Đương sự. 

- Lưu HS. 

                                                                                                                                                    

       Võ Thị Tám 
  
 

 


